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1 Dương Thị Minh Nghĩa 08/09/2002 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 77 77 80 78,0 0,0 78,0

2 Lê Thị Lệ 01/02/2003 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 77 75 75 75,7 0,0 75,7

3 Nguyễn Phương Quỳnh 13/08/1994 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 65 67 66 66,0 0,0 66,0

4 Quách Minh Thắng 10/05/1997 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 86 85 84 85,0 0,0 85,0

5 Lô Thị Bảo 15/03/1987 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 78 79 80 79,0 5,0 84,0

6 Nguyễn Thị Khánh Ngân 25/01/1995 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 81 79 80 80,0 5,0 85,0

7 Đinh Thị Thùy Dung 29/06/2003 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 80 80 82 80,7 0,0 80,7

8 Nguyễn Thị Kim Cúc 19/01/2001 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 79 81 80 80,0 0,0 80,0

9 Vũ Trần Nguyệt Nga 31/07/1999
Huấn luyện thể thao môn 

bóng chuyền
Giáo viên tiểu học hạng III 76 77 78 77,0 0,0 77,0

10 Nguyễn Thúy Huyền 30/11/2002 Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn Giáo viên THCS hạng III 66 65 67 66,0 0,0 66,0
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11 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 22/12/1998 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 0 0 0 0 0 0 không tham dự vòng 2

12 Văn Thị Thúy Phương 23/10/1996 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 0 0 0 0 0 0 không tham dự vòng 2

13 Phạm Thu Hà 29/06/2003 Cử nhân Giáo dục tiểu học Giáo viên tiểu học hạng III 0 0 0 0 0 0 không tham dự vòng 2

14 Nguyễn Thị Hải Yến 11/08/1996 Cử nhân Sư phạm Lịch sử Giáo viên THCS hạng III 0 0 0 0 0 0 không tham dự vòng 2
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